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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần: TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
AUTOMATION IN OIL AND GAS PROCESSING   TECHNOLOGIE
- Số tín chỉ (TC): 02
- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 05 ngành hoặc nhóm ngành Kỹ thuật hóa dầu.
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Cơ sở điều khiển và tự động hóa
- Học phần học trước: Kỹ thuật đo lường
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
      36 tiết


+ Lý thuyết:
      24 tiết

+ Thực hành/Thí nghiệm: 
      12 tiết
                      - Tự học, tự nghiên cứu: 
      72 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các đặc trưng đối tượng điều khiển trong công nghiệp dầu khí, cách đọc bản vẽ công nghệ và thiết bị điều khiển. Trình bày các chiến lược điều khiển, cấu trúc hệ thống điều khiển, các thành phần hệ thống điều khiển như thiết bị đo lường, cơ cấu chấp hành, PLC và giới thiệu các hệ thống điều khiển giám sát và thu thập số liệu SCADA, hệ thống điều khiển phân tán DCS. Ngoài ra HP giới thiệu các đối tượng, hệ thống điều khiển, tiêu chuẩn lựa chọn thiết bị, vận hành an toàn cháy nổ đang được sử dụng tại các nhà máy chế biến dầu khí Việt Nam.
3. Chuẩn đầu ra
3.1 Chuẩn chung
Trang bị cho sinh viên những kiến thức hiểu biết về hệ thống tự động hóa trong công nghiệp dầu khí. Sinh viên có nắm bắt được những đặc trưng đối tượng điều khiển trong công nghiệp dầu khí, các chiến lược điều khiển cơ bản, nguyên lý làm việc và lựa chọn các phần tử thiết bị đo lường, cơ cấu chấp hành valve, lập trình điều khiển PLC, hiểu được các đặc trưng, chức năng các phần tử và kiến trúc các hệ thống điều khiển SCADA, DCS. 
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức

- Sinh viên nắm được các ứng dụng hệ thống tự động hóa trong công nghiệp dầu khí. Các khái niệm điều khiển quá trình, mục đích điều khiển quá trình, điều khiển liên tục, điều khiển mẻ, điều khiển rời rạc. Các phần từ hệ thống điều khiển.

- Phân cấp điều khiển quá trình và sơ đồ cây gia phả các bậc điều khiển.

- Nắm được sơ đồ, ký hiệu thiết bị điều khiển, đọc bản vẽ PFD, P&ID.
- Các chiến lược điều khiển tiếp thuận, điều khiển phản hồi, điều khiển tầng, điều khiển tỉ lệ, điều khiển lựa chọn và điều khiển phân vùng sử dụng trong hệ thống điều khiển công nghiệp chế biến dầu khí.
- Các bộ chuyển đổi thông số công nghệ thành đại lượng điện.
- Nguyên tắc làm việc của thiết bị máy phát, các chuẩn tín hiệu đầu ra của thiết bị máy phát.

- Nguyên lý làm việc và đặc tính thiết bị đo lường các thông số công nghệ P, F, L, T và nồng độ.

- Thiết bị điều khiển cuối, cấu trúc valve, phân loại, đặc tính và phương pháp lựa chọn valve.

- Sơ lược về PLC, chức năng và ưu, nhược điểm của PLC. Cấu trúc phần cứng PLC. Các đặc trưng cơ bản của PLC, đặc trưng CPU, đặc tính truyền thông, đặc tính cổng I/O, hệ điều hành và điều kiện vận hành.

- Ngôn ngữ lập trình PLC, chuẩn IEC 61131-3. Xu hướng phát triển, các nhà cung cấp và dòng PLC chính sử dụng trong công nghiệp dầu khí.

- Đặc trưng đối tượng điều khiển trong hệ thống khai thác dầu khí ngoài khơi và trong bờ: hệ thống khai thác dầu khí, giếng sử dụng máy bơm cần kéo SRP, giếng sử dụng máy bơm điện ly tâm ngầm ESP, hệ thống đo sản lượng khai thác giếng, bình tách dầu, bình lắng dầu và bình khử muối và nước.

- Đối tượng điều khiển trong hệ thống thu gom và xử lý khí: hệ thống chuyển mạch, trạm bơm máy nén, xưởng khí khô, xưởng tái sinh và trạm đo đếm sản phẩm.

- Cấu trúc hệ thống điều khiển khai thác dầu khí, chức năng các bậc điều khiển thành phần.

- Các hệ thống điều khiển trong lĩnh vực chế biến dầu khí: hệ thống điều khiển tháp chưng cất, hệ thống điều khiển tháp hấp phụ, hệ thống điều khiển lò đốt, hệ thống điều khiển thiết bị trao đổi nhiệt, hệ thống điều khiển bơm và máy nén.
 - Sơ lược về hệ thống điều khiển giám sát và thu thập số liệu SCADA. Kiến trúc, chức năng các thành phần trong hệ thống SCADA. Đặc trưng của cơ sở dữ liệu quá trình. Phần mềm giao diện người máy HMI/SCADA.
- Sơ lược hệ thống điều khiển phân tán DCS. So sánh đặc trưng giải pháp DCS và PLC+SCADA/HMI. Kiến trúc, chức năng cơ bản hệ thống điều khiển phân tán DCS.
- Cấu trúc và các thành phần hệ thống Experion PKS – Honeywell.

- Cấu trúc và các thành phần hệ thống I/A Series – Foxboro

- Cấu trúc và các thành phần hệ thống Centum CS3000 – Yokogawa.

- Cấu trúc và các thành phần hệ thống PCS 7 – Siemens

- Cấu trúc và các thành phần hệ thống DeltaV - Emerson

- Hệ thống D/3 điều khiển nhà máy chế biến khí GPP Dinh Cố 

- Hệ thống điều khiển phân tán nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất.

- Các tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn cháy nổ khi lựa chọn thiết bị, thiết kế hệ thống điều khiển trong công nghiệp dầu khí.

- Khái niệm độ tin cậy và tính sẵn sàng hệ thống kỹ thuật.

- Cơ chế dự phòng và biện pháp dự phòng nóng. 

-  Cơ chế an toàn hệ thống, cơ chế bảo mật và sách lược bảo trì hệ thống.
b) Kỹ năng

- Sinh viên nắm được cấu trúc hệ thống tự động hóa, các khái niệm tự động hóa quá trình, phân cấp chức năng các bậc điều khiển.
- Có khả năng đọc, thiết kế bản vẽ P&ID.

- Nắm được đặc trưng các đối tượng điều khiển chính trong công nghiệp dầu khí từ mảng uptream đến downstream.

- Hiểu được cấu trúc, đặc tính và có khả năng lựa chọn thiết bị đo lường, PLC, hệ thống SCADA/DCS để thiết kế một hệ thống tự động hóa hoàn chỉnh phù hợp với đặc trưng đối tượng điều khiển trong công nghiệp dầu khí.

- Làm quen với ngôn ngữ lập trình PLC, cấu trúc các hệ thống tự động hóa DCS tiêu biểu ứng dụng trong lĩnh vực dầu khí Việt Nam và Thế giới.

- Có khả năng tính toán, đánh giá độ tin cậy hệ thống. 

c) Thái độ

Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

[1] Nguyễn Trung Khương, Bài giảng điện tử Tự động hóa trong công nghệ chế biến dầu khí, Trường ĐHDK Việt Nam, 2016.

· Tài liệu tham khảo:  
[2] Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar. Process Dynamics and Control. 2nd edition. Wiley. 2004.
[3] David Bailey, Edwin Wright. Practical SCADA for industry. Newnes, 2003.
[4] Carlos A. Smith. Automates continuous process control. Wiley-Interscience, 2002.

[5] Wolfgang Altmann. Practical Process Control for Engineers and Technicians. Newnes. 2005.
[6] Trần Văn Đích. Tự Động Hoá Sản Xuất. Nxb Khoa học và Kĩ thuật, 2006. 

[7] Nguyễn Thành Trí. Điều Khiển Bằng Khí Nén Trong Tự Động Hoá Kỹ Nghệ. Nxb Đà Nẵng, 2007. 
[8] Trần Thu Hà. Giao Diện Người Và Máy HMI - Tự Động Hoá Trong Công Nghiệp Với S7 Và Protool. NXB Hồng Đức, 2008.
[9] Hoàng Minh Sơn. Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình. Nxb Bách khoa Hà Nội, 2006.
· Tài liệu khác: 

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:
25%

+ Tham dự lớp đầy đủ: 

5%

+ Thực hành, thí nghiệm:

20%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:
25%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 


45 phút

c)  Thi cuối kỳ:: 


50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 


60 phút

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học

(ghi tổng số tiết cho mỗi cột)
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/Thực hành/Thực tập
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1


	Chương 1. Tổng quan hệ thống tự động hóa trong lĩnh vực dầu khí

1.1. Các ứng dụng hệ thống tự động hóa

1.2. Các phần tử hệ thống điều khiển tự động

1.3. Phân cấp điều khiển quá trình.

1.4.  Tiêu chuẩn ISA 5.1 thiết kế mô tả bản vẽ P&ID, PFD
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 1
	- Các ứng dụng hệ thống tự động hóa trong công nghiệp dầu khí.

- Các khái niệm điều khiển quá trình, mục đích điều khiển quá trình, điều khiển liên tục, điều khiển mẻ, điều khiển rời rạc.

- Các phần từ hệ thống điều khiển.

- Phân cấp điều khiển quá trình và sơ đồ cây gia phả các bậc điều khiển.

- Nắm được sơ đồ, ký hiệu thiết bị điều khiển, đọc bản vẽ PFD, P&ID.

	Tuần 2
	Chương 2. Chiến lược điều khiển

2.1. Điều khiển tiếp thuận

2.2. Điều khiển phản hồi

2.3. Điều khiển tầng

2.4. Điều khiển tỉ lệ

2.5. Điều khiển lựa chọn

2.6. Điều khiển phân vùng
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 2
	- Các chiến lược điều khiển tiếp thuận, điều khiển phản hồi, điều khiển tầng, điều khiển tỉ lệ, điều khiển lựa chọn và điều khiển phân vùng sử dụng trong hệ thống điều khiển công nghiệp chế biến dầu khí.

	Tuần 3
	Chương 3. Các phần tử đo lường và cơ cấu chấp hành

3.1. Các bộ chuyển đổi điện

3.2. Thiết bị máy phát transmitter
3.3. Thiết bị đo lường các thông số công nghệ P, F, L, T, nồng độ
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 3
	- Các bộ chuyển đổi thông số công nghệ thành đại lượng điện. 
- Nguyên tắc làm việc của thiết bị máy phát, các chuẩn tín hiệu đầu ra của thiết bị máy phát.

	Tuần 4
	Chương 3. Các phần tử đo lường và cơ cấu chấp hành (tt)

3.3. Thiết bị đo lường các thông số công nghệ P, F, L, T, nồng độ
3.4. Các loại Van

3.5. Lựa chọn Van
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 3
	- Nguyên lý làm việc và đặc tính thiết bị đo lường các thông số công nghệ P, F, L, T và nồng độ.
- Thiết bị điều khiển cuối, cấu trúc valve, phân loại, đặc tính và phương pháp lựa chọn valve.

	Tuần 5
	Thí nghiệm, thực hành
	
	
	
	4
	
	

	Tuần 6
	Chương 4. Thiết bị điều khiển logic khả trình PLC

4.1. Giới thiệu PLC
4.2. Cấu trúc PLC

4.3. Đặc trưng cơ bản PLC

4.4. Ngôn ngữ lập trình IEC 61131-3

4.5. Bộ điều khiển tự động hóa khả trình PAC
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 4
	- Sơ lược về PLC, chức năng và ưu, nhược điểm của PLC.
- Cấu trúc phần cứng PLC.

- Các đặc trưng cơ bản của PLC, đặc trưng CPU, đặc tính truyền thông, đặc tính cổng I/O, hệ điều hành và điều kiện vận hành.

- Ngôn ngữ lập trình PLC, chuẩn IEC 61131-3.

- Xu hướng phát triển, các nhà cung cấp và dòng PLC chính sử dụng trong công nghiệp dầu khí.

	Tuần 7
	Thí nghiệm, thực hành
	
	
	
	2
	
	

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	
	
	
	

	Tuần 9
	Chương 5.  Đối tượng điều khiển trong lĩnh vực khai thác dầu khí

5.1. Đối tượng điều khiển trong hệ thống khai thác dầu khí

5.2. Đối tượng điều khiển trong hệ thống thu gom và xử lý khí

5.3. Cấu trúc hệ thống điều khiển khai thác dầu khí
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 5
	- Đặc trưng đối tượng điều khiển trong hệ thống khai thác dầu khí ngoài khơi và trong bờ: hệ thống khai thác dầu khí, giếng sử dụng máy bơm cần kéo SRP, giếng sử dụng máy bơm điện ly tâm ngầm ESP, hệ thống đo sản lượng khai thác giếng, bình tách dầu, bình lắng dầu và bình khử muối và nước.
- Đối tượng điều khiển trong hệ thống thu gom và xử lý khí: hệ thống chuyển mạch, trạm bơm máy nén, xưởng khí khô, xưởng tái sinh và trạm đo đếm sản phẩm.

- Cấu trúc hệ thống điều khiển khai thác dầu khí, chức năng các bậc điều khiển thành phần.

	Tuần 10
	Chương 6.  Đối tượng điều khiển trong lĩnh vực chế biến dầu khí

6.1. Hệ thống điều khiển tháp chưng cất

6.2. Hệ thống điều khiển tháp hấp phụ

6.3. Hệ thống điều khiển lò đốt

6.4. Hệ thống điều khiển thiết bị trao đổi nhiệt
6.5. Hệ thống điểu khiển bơm

6.6. Hệ thống điều khiển máy nén
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 6
	- Các hệ thống điều khiển trong lĩnh vực chế biến dầu khí: hệ thống điều khiển tháp chưng cất, hệ thống điều khiển tháp hấp phụ, hệ thống điều khiển lò đốt, hệ thống điều khiển thiết bị trao đổi nhiệt, hệ thống điều khiển bơm và máy nén.

	Tuần 11
	Chương 7. Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu - SCADA

7.1. Giới thiệu hệ thống SCADA

7.2. Kiến trúc hệ thống SCADA
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 7
	- Sơ lược về hệ thống điều khiển giám sát và thu thập số liệu SCADA.
- Kiến trúc, chức năng các thành phần trong hệ thống SCADA.
- Đặc trưng của cơ sở dữ liệu quá trình.

- Phần mềm giao diện người máy HMI/SCADA

	Tuần 12
	Chương 8. Hệ thống điều khiển phân tán DCS

8.1. Giới thiệu hệ thống DCS

8.2. Kiến trúc hệ thống DCS


	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 8
	- Sơ lược hệ thống điều khiển phân tán DCS.
- So sánh đặc trưng giải pháp DCS và PLC+SCADA/HMI.

- Kiến trúc, chức năng cơ bản hệ thống điều khiển phân tán DCS.

	Tuần 13
	Chương 8. Hệ thống điều khiển phân tán DCS (tt)

8.3. Các hệ thống DCS ứng dụng trong công nghiệp dầu khí

8.4. Hệ thống điều khiển nhà máy xử lý khí Dinh Cố

8.5. Hệ thống điều khiển nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 8
	- Cấu trúc và các thành phần hệ thống Experion PKS – Honeywell.
- Cấu trúc và các thành phần hệ thống I/A Series – Foxboro

- Cấu trúc và các thành phần hệ thống Centum CS3000 – Yokogawa.

- Cấu trúc và các thành phần hệ thống PCS 7 – Siemens

- Cấu trúc và các thành phần hệ thống DeltaV - Emerson

- Hệ thống D/3 điều khiển nhà máy chế biến khí GPP Dinh Cố.

- Hệ thống điều khiển phân tán nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất. 

	Tuần 14
	Chương 9. Độ tin cậy, tính sẵn sàng và tiêu chuẩn an toàn cháy nổ hệ thống điều khiển.

9.1. Các tiêu chuẩn, quy định trong nước và quốc tế về an toàn cháy nổ thiết bị đo lường, hệ thống điều khiển trong công nghiệp dầu khí.

9.2. Khái niệm độ tin cậy và tính sẵn sàng.

9.3. Các sách lược dự phòng

9.4. Cơ chế an toàn, bảo mật và bảo trì.
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 9
	- Các tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn cháy nổ khi lựa chọn thiết bị, thiết kế hệ thống điều khiển trong công nghiệp dầu khí.
- Khái niệm độ tin cậy và tính sẵn sàng hệ thống kỹ thuật.

- Cơ chế dự phòng và biện pháp dự phòng nóng. 

- Cơ chế an toàn hệ thống, cơ chế bảo mật và sách lược bảo trì hệ thống.

	Tuần 15
	Thí nghiệm, thực hành
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8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Dương Hoàng Hải
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sỹ
Địa chỉ liên hệ: Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường 6, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 0908025480


  Email: 
Các hướng nghiên cứu chính: Độ tin cậy hệ thống kỹ thuật

2. Họ và tên: Nguyễn Trung Khương
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Dầu khí, Tầng 7 Trường ĐHDK, Phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: 0986785797


Email: khuongnt@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Độ tin cậy hệ thống kỹ thuật
 Bà Rịa, ngày…......tháng…....năm 2014
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